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	Tên thiết bị
	Nhóm nghề đăng ký dự thi
	Diện tích lắp đặt (dài x rộng x cao)(mét)
	Nguồn điện, công suất tiêu thụ điện (W)
	Trọng lượng (Kg)
	Thuyết minh ngắn gọn về ứng dụng của thiết bị trong hoạt động đào tạo
	Tác giả, nhóm tác giả
	Liên hệ (SĐT, email)

	1
	Mô hình bảo trì và sửa chữa máy phay CNC
	6510201
Công nghệ kỹ thuật cơ khí
	2,75x1x1,9
	3 pha 380V
3400W
	600 Kg
	Mô hình được sử dụng để giảng dạy các môn học:
-Thực tập CNC cơ bản, nâng cao
-Thực tập bảo trì và sửa chữa máy CNC 
Mô hình giúp cho sinh viên giải thích được sơ đồ nguyên lý, khảo sát sơ đồ đấu dây, kiểm tra, cài đặt các thông số cơ bản, giải thích được ý nghĩa và công dụng các phím chức năng. vận hành, xác định vị trí và sửa chữa các hư hỏng máy phayCNC.
	Đinh Văn Đệ
Phạm Hữu Lộc
Nguyễn Minh Đức Cường
Chung Trần Thế Vinh
	Đinh Văn Đệ
dinhvande@lttc.edu.vn
0964.216.994

	2
	Mô hình trang bị điện máy tiện CNC
	6510303
Công nghệ kỹ thuật Điện - Điện tử
	2,2x 0,82x1,85
	3 pha 380V
2500W
	500 Kg
	Mô hình trang bị điện máy tiện CNC được sử dụng để giảng dạy các môn học:
-Thực tập sửa chữa điện máy CNC
-Thực tập điện tử công nghiệp
-Thực tập trang bị điện
Mô hình còn được sử dụng để giảng dạy các lớp bảo trì và sửa chữa máy CNC cho các công ty xí nghiệp có nhu cầu.
[bookmark: _Toc518979975][bookmark: _Toc521399431][bookmark: _Toc521399578][bookmark: _Toc5025671][bookmark: _Toc5179389] Mô hình trang bị điện máy tiện CNC giống như thật ngoài thực tế để sinh viên vận hành, bảo trì, sửa chữa được máy tiện CNC, giúp cho sinh viên nắm được cấu trúc phần cơ khí và phần điện của máy tiện CNC. Đồng thời, mô hình cũng giúp sinh viên giải thích được sơ đồ nguyên lý, khảo sát sơ đồ đấu dây, kiểm tra, cài đặt các thông số cơ bản, giải thích được ý nghĩa và công dụng các phím chức năng. vận hành, xác định vị trí và sửa chữa các hư hỏng máy tiện CNC.
	Phạm Hữu Lộc
Đinh Văn Đệ
Bùi Anh Tuấn
Nguyễn Minh Đức Cường
	Phạm Hữu Lộc
phamhuuloc@lttc.edu.vn
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	Bộ thực hành Vi xử lý theo hướng kết nối vạn vật (IoT)
	6510303
Công nghệ kỹ thuật Điện – Điện tử
	84x56x75
	Nguồn điện 5V, 4A, 20W
	35 Kg
	- Mô hình thiết kế để phục vụ chủ yếu cho việc học tập của SV các hệ từ Trung cấp đến Cao đẳng, Đại học đang học tại trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp.HCM.
- SV các hệ có thể dùng mô hình để nghiên cứu, trau đồi và nâng cao kỹ năng lập trình phần dẻo để điều khiển hệ thống phần cứng tự thiết kế.
- GV có thể dùng mô hình để nghiên cứu, thiết kế các hệ  thống theo công nghệ IoT.
 - Ngoài việc phục vụ chủ yếu cho môn học Thực hành Vi xử lý, còn có thể sử dụng mô hình cho các môn học khác như:
+ Thực hành Cảm biến và Đo lường
+ Thực hành Kỹ thuật Robot
+ Thực hành Cơ Điện tử
+ Thực hành Điều khiển thông minh IoT
+ Thực hành Lập trình hướng đối tượng

	Trần Nguyên Bảo Trân 
Trần Giang Nam
Cao Văn Tuấn

	Trần Nguyên Bảo Trân
tranngbaotran@gmail.com
0908.225.475
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	Hệ thống IoT điều khiển và giám sát mô hình động cơ Mazda kết hợp với hộp số CVT
	6480202
Công nghệ 
ô tô
	1.4x1.2 x 1.1
	Nguồn ắc quy (tự chuẩn bị)
	300 Kg
	- Mô hình được  ứng  dụng để giảng dạy cấu tạo, nguyên lý làm việc, hệ thống điện của hộp số tự động và động cơ Mazda. 
·  Mô hình ứng dụng hệ thống IoT để tạo mã lỗi tự động bằng phần mềm, đáp ứng yêu cầu giảng dạy, học tập của giảng viên và sinh viên
- Mô hình được thiết kế theo mẫu thiết kế hiện đại, phục vụ tốt cho nhu cầu dạy học và nghiên cứu.
	Nguyễn Hữu Mạnh
Hoàng Phúc Bảo 
Võ Quốc Duy
Nguyễn Lương Tâm
Nguyễn Ngọc Trang

	Nguyễn Hữu Mạnh
09083888291; 
 manhnhspkt@gmail.com
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	Mô hình hệ thống điện trên Ô tô có chức năng giám sát - hệ thống mạng CAN và cổng GATEWAY
	6510202
Công nghệ ô tô
	2.7x0.8 x 1.7
	220V, 6600W
	120 Kg
	- Mô hình được ứng dụng để giảng dạy cấu tạo, nguyên lý làm việc, đo kiểm hệ thống điện trên ô tô. Đặc biệt với chức năng giám sát của mạng CAN và cổng gateway giúp cho sinh viên hiểu rõ hơn về phương thức giao tiếp trên các dòng xe hiện đại.
- Mô hình được thiết kế ứng dụng IoT, phục vụ tốt cho nhu cầu dạy học và nghiên cứu của giảng viên, sinh viên
	Nguyễn Lương Tâm 
Kiều Trung Tín
Lâm Viết Dũng
Hà Quốc Bảo

	Nguyễn Lương Tâm
0909511055; Luongtamvip110@gmail.com
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	Mô hình động cơ phun xăng điện tử được kết nối và chẩn đoán bằng wifi hoặc 3G trên smart phone
	6510202
Công nghệ ô tô
	1.4x1.2 x 1.1
	Nguồn ắc quy (tự chuẩn bị)
	300 Kg
	· Động cơ ô tô phun xăng điện tử của hãng NISAN được thiết kế trên khung gá với đầy đủ các hệ thống như hệ thống điều khiển điện điện tử, hệ thống làm mát, bôi trơn…giúp động cơ hoạt động giống như trên xe
· Mô hình được thiết kế bộ tạo Pan giúp cho người dạy chủ động tạo ra các hư hỏng phục vụ công tác giảng dạy một cách trực quan nhất
· Mô hình được kết nối với máy chẩn đoán thông qua cổng OBD II hoặc smartphone bằng mạng 3G hay Wifi giúp cho quá trình tương tác giữa người dạy, thiết bị, người học nhanh chóng và đạt hiệu quả cao.

	Nguyễn Anh Tuấn
Võ Đắc Thịnh 
Lê Quang Liêm
Trần Quốc Duy

	Võ Đắc Thịnh
0903869052; Vodacthinhoto79@gmail.com
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